Loạt bài về Trưởng trạm khuyến nông huyện Xuân Lộc - Kỹ sư Nguyễn Lam Điền.

Người “gieo” kỹ thuật về với nông dân
Trầy trật mãi tôi cũng có được cuộc hẹn với Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Xuân Lộc Nguyễn Lam Điền bởi anh luôn tất bật với những buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp giúp nông dân nâng cao năng suất lao động. Hơn nửa đời người gắn bó với ruộng đồng cùng bà con nông dân, kỹ sư Nguyễn Lam Điền, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) không nhớ hết mình đã đi đến bao nhiêu mảnh vườn, gặp gỡ bao nhiêu nông dân để giúp họ ứng dụng kỹ thuật cao vào sản xuất. Những việc làm mà anh cho rằng rất đỗi đời thường ấy đang từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt đời sống người nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

* Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm, khoa học

Gặp anh sau buổi tập huấn kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 2 vụ lúa 1 vụ bắp sang mô hình 2 bắp 1 lúa trên địa bàn Xuân Tiến (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), lau vội những giọt mồ hôi còn vương trên trán trong buổi trưa oi nắng, anh Điền cười cho biết, đi nhiều, gặp gỡ nhiều nhưng để bà con đồng ý thay đổi mô hình sản xuất từ truyền thống sang cách làm mới vẫn là cả vấn đề nan giải. Nhiều khi, anh phải lăn lộn cả tháng trời để vận động thuyết phục, trình diễn mô hình... “Thôi thì đủ cả… cũng phải nát nước mới thuyết phục được họ bởi tâm lý an phận, bằng lòng vốn có của người nông dân. Họ muốn có năng suất cao nhưng lại ngại tiếp cận, ứng dụng kỹ thuật mới vì thói quen sợ cái lạ, chỉ muốn làm theo cách quen thuộc”, kỹ sư Điền lý giải.
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Kỹ sư Nguyễn Lam Điền (trái) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc tiêu cho nông dân.

 Cách đây 10 năm, nhận thấy bà con nông dân lãng phí quá nhiều tài nguyên nước trong quá trình tưới tiêu, sau nhiều lần “mò mẫm” học hỏi, kỹ sư Điền đã quyết định tìm cách cải tiến hệ thống tưới nước tiết kiệm cho cây trồng cạn. Anh cho biết, đó không phải là “cái gì lớn lao” mà chỉ là mô hình tưới tiết kiệm của nông dân Israel, sau quá trình tìm hiểu, kỹ sư Điền đã cải tiến lại cho phù hợp với đặc tính canh tác, thổ nhưỡng của bà con nông dân Xuân Lộc. Hiện nay mô hình tưới nước tiết kiệm này đang được ứng dụng rộng rãi không chỉ ở khu vực nông thôn Đồng Nai mà còn nhiều địa phương khác trong vùng Đông Nam bộ.
Biến đổi khí hậu khiến nước tưới trong quá trình sản xuất nông nghiệp ngày càng thiếu, nông dân đã phải tìm mọi cách kể cả khoan giếng sâu cũng không đủ nước cho tưới tiêu, gây hạn hán, mất mùa. Điều đó khiến Trạm trưởng Điền trăn trở, suy nghĩ. Lí do anh chọn hệ thống tưới của Israel để cái tiến là bởi, nông dân họ sản xuất trong điều kiện khắc nghiệt của sa mạc nhưng năng suất rất cao; hơn nữa với điều kiện thiếu thốn nước do khí hậu khô hạn nên hệ thống tưới của Israel chắc chắn sẽ có nhiều ưu điểm. Thực tế đã chứng minh suy nghĩ ấy là đúng. Sau khi anh đưa vào sử dụng và chuyển giao kỹ thuật mô hình tưới thấm này, đã làm thay đổi lớn về thói quen sử dụng tài nguyên nước trong sản xuất của người nông dân. Đây có thể xem là bước tiến rất lớn về thói quen trong tập quán sản xuất của người nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc cũng như trong tỉnh hiện nay. Hệ thống tưới tiết kiệm này không chỉ dùng cho việc tưới nước mà còn tỏa ra hiệu quả trong cả bón phân.
Anh Điền cho biết, “Trước kia, khi mới đưa vào sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm, chúng tôi phải năn nỉ người dân sử dụng mô hình thì đến nay ngược lại người dân “năn nỉ” cán bộ trạm khuyến nông cho sử dụng. Hiện nay, hầu hết nông dân sản xuất có diện tích qui mô lớn trên địa bàn Xuân Lộc đều sử dụng hệ thống tưới này”.
* Thay đổi tập quán canh tác cũ của nông dân

Lợi ích lớn nhất là hệ thống tưới nước đem lại cho bà con nông dân là giảm chi phí sản xuất, tránh lãng phí, bảo vệ nguồn tài nguyên nước ngày càng hiếm trên địa bàn huyện, công lao động giảm bớt rất nhiều, dẫn đến chi phí đầu tư nguyên liệu đầu vào giảm, nhưng quan trọng nhất là đáp ứng tốt cho năng suất cây trồng. Nếu làm đúng thì không những giảm lượng nước tưới, tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn tăng năng suất do hệ thống này sẽ hỗ trợ nông dân chủ động kỹ thuật chăm sóc cây trồng.
“Vua tiêu” Trần Hữu Thắng, một nông dân áp dụng thành công hệ thống tưới tiết kiệm cho hay, nhờ được hỗ trợ chuyển giao làm chủ kỹ thuật tưới nước, bón phân khiến năng suất vườn tiêu của anh tăng vượt trội và ổn định. Ông chủ vườn tiêu này đã được Hiệp hội trồng tiêu thế giới trao chứng nhận là người trồng tiêu giỏi nhất thế giới năm 2011 – 2013.
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Tổ chức hội thảo cho nông dân.

Theo anh Điền, công nghệ chỉ là hỗ trợ cứu cánh còn con người mới là yếu tố quyết định. Không phải ai cũng thành công giống nông dân Thắng, Thịnh dù đã có nhiều nông dân học tập và áp dụng mô hình tưới tiết kiệm. Cái khó nhất trong áp dụng hệ thống tưới thấm hiện nay là bên nước ngoài họ dùng phân chuyên dùng, do đó hệ thống lọc làm việc rất “khỏe”. Không chỉ có chức năng ngăn rác, bảo vệ bộ phận phun nước, bộ lọc Trong khi đó ở Việt Nam, nông dân phải sử dụng các loại phân bón rất khó tan trong nước nên hệ thống tưới dễ bị nghẹt. Trong hệ thống tưới thấm của nưới ngoài có bộ phận lọc rác, chất bẩn. Giá trị một bộ phận lọc từ 2-7 triệu đồng, tuỳ kích cỡ. Bộ lọc này bên cạnh ngăn rác, bảo vệ bộ phận phun nước còn có chức năng quan trọng là điều tiết lượng nước giúp tiết kiệm khi tưới. Thế nhưng khi nhập kỹ thuật về Việt Nam, để tiết kiệm chi phí, nông dân đã tự gỡ bỏ bộ phận này dẫn đến tuổi thọ của hệ thống tưới là rất thấp. 

Kỹ sư Điền cho biết thêm, để khắc phục điều này, bộ phận lọc đã được cải tiến bổ sung bằng cách mở rộng diện tích mặt lưới. Nông dân nào dám đầu tư, dám ứng dụng thì sẽ  hiệu quả. Người nông dân vốn thích tưới phun vì quan điểm của họ là phải thấy nước tưới trực tiếp trên bề mặt. Riêng với hệ thống tưới thấm nước sẽ thẩm thấu bên dưới mặt đất nên trên bề mặt thì vẫn khô. Nhưng ít nông dân biết rằng lưu lượng tưới của một cái vòi phun lên đến 230l/giờ. Như vậy là lượng nước tưới rất nhiều và tưới thấm rất sâu. Thế nhưng không phải nông dân nào cũng hiểu được qui luật ấy…
Năm 2011, hệ thống tưới tiết kiệm của kỹ sư Nguyễn Lam Điền với nội dung bón phân có trợ áp dùng cho tưới nước và bón phân qua hệ thống tưới nước tiết kiệm đã đạt giải nhất tại Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Trước những hiệu quả vượt bậc khi đưa vào sử dụng trong thực tế, hệ thống tưới tiết kiệm của kỹ sư Điền còn được tỉnh đưa vào chương trình cây con chủ lực, được nông dân áp dụng rộng rãi trên nhiều loại cây trồng nhất là với các vườn diện tích rộng trồng hồ tiêu và cà phê. Tiếng thơm lan xa, mô hình này còn thu hút nhiều nông dân và đơn vị ngoài tỉnh đến tham quan học tập áp dụng và đánh giá rất cao trong đó có “vua tiêu” Đỗ Bá Thịnh ở Bình Phước.
Theo anh Điền, kinh phí đầu tư cho hệ thống tưới nước dao động từ 15-35 triệu đồng/ha, tùy cách lắp ráp và chất liệu hệ thống ống nhựa trong sử dụng. Đây là mức đầu tư hoàn tòan phù hợp với túi tiền nhà nông. Điều quan trọng là tiết kiệm lượng nước và phân khi sử dụng trong lâu dài. Bởi theo lý giải của kỹ sư Điền lý, nếu thực hiện theo cách tưới truyền thống, 1 m3 nước không đủ cho 1 sào đất trồng. Thế nhưng nếu áp dụng tưới nước cải tiến, lượng nước ấy có thể đủ để tưới cho diện tích cây trồng nhiều hơn mà hiệu quả sản xuất lại cao hơn.
Trước những ý kiến đánh giá cao về lợi ích của bà con nông dân trong quá trình sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm do anh xây dựng, kỹ sư Điền từ tốn chia sẻ: “chả có gì to tát cả, giúp người nông dân giảm được chi phí trong sản xuất còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, dù tiết kiệm một đồng trong sản xuất thì cũng quý”. Anh vui khi thấy bà con nông dân chấp nhận “xài” và “xài” có hiệu quả.
Kỹ sư Nguyễn Lam Điền. Bài 2: Cần mẫn với nghề
Chỉ một việc nhỏ thôi là thuyết phục người nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) thay thế cây đậu xanh kém năng suất bằng cây bắp nhưng trạm trưởng trạm khuyến nông huyện Xuân Lộc Nguyễn Lam Điền cũng phải mất … 10 năm trời dân mới chịu nghe và dân chỉ nghe khi được trải qua giai đoạn “quá độ” xen canh giữa cây bắp và cây đậu xanh trước khi lấy cây bắp làm cây trồng chủ lực. “Phải cho dân thấy được hiệu quả thì dân mới làm theo”, kỹ sư Điền nói.
*Những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả

Anh Điền kể, trước giải phóng anh từng sống cùng bà con nông dân. Khi đó, nông dân trong vùng chủ yếu sống dựa vào cây đậu xanh. Nhưng nhược điểm cây đậu xanh là hay bị vàng lá, năng suất thấp. Bù lại, loại cây này có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh thu hoạch. Một thời cây đậu xanh là cây “tiền” của bà con nông dân. Khi đưa ra ý tưởng sẽ thay thế cây đậu xanh bằng cây bắp cho năng suất cao hơn nhưng nhất định bà con không chịu, vì cây bắp thời gian sinh trưởng dài hơn. Vì vậy, giải pháp ban đầu là để người dân lựa chọn xen canh giữa cây bắp và cây đậu xanh. Qua 10 năm, người dân trên địa bàn huyện mới chịu thay đổi tập quán sản xuất và đồng ý chuyển sang mô hình trồng bắp bởi hiệu qủa vượt trội. Phải cho dân thấy được hiệu quả thì họ mới sẵn sàng làm theo, kỹ sư Điền khẳng định.
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Kỹ sư Điền thăm mô hình trồng ngô của nông dân huyện Xuân Lộc.

Hiện toàn huyện Xuân Lộc có trên 5.500 ha diện tích đất trồng lúa và các cây khác chuyển sang trồng bắp trong vụ Đông Xuân. Đây là vụ bắp cho năng suất cao nhất trong cả năm. Mô hình này của huyện Xuân Lộc cũng đã được nhân rộng ra toàn tỉnh, anh Điền cho biết thêm.

Tiếp nối thành công mô hình này, năm 2014, anh cùng trạm khuyến nông huyện xúc tiến xây dựng mô hình mới chuyển từ 2 lúa 1 bắp sang 2 bắp 1 lúa chất lượng cao trong vụ Xuân Hè với diện tích 150 mẫu. Đến nay, về cơ bản mô hình đã hoàn thành và tiến hành thực hiện trồng được 30 mẫu. 
Theo kỹ sư Điền, lí do khiến anh và các đồng nghiệp trạm khuyến nông huyện theo đuổi xây dựng mô hình này vì nhận thấy cơ cấu cây trồng 2 lúa một bắp không còn khả năng thâm canh để tăng lợi nhuận do năng suất cây lúa đã đạt đến ngưỡng cao nhất. Vì vậy việc chuyển đổi từ 2 lúa 1 bắp sang 2 bắp 1 lúa chất lượng cao khả quan hơn rất nhiều. Qua đánh giá sơ bộ ban đầu cũng cho thấy, lợi nhuận đạt được từ mô hình này là từ 22 – 30 triệu đồng/ha đất khi đã chuyển đổi, cao hơn so với lợi nhuận mô hình cũ.

Mặt khác, nguồn sản phẩm bắp sau thu hoạch sẽ được công ty CP bao tiêu sản phẩm nên đầu ra là hoàn toàn yên tâm với giá cả ổn định. Việc chuyển đổi mô hình còn góp phần đảm bảo ổn định nguồn nguyên liệu cho doanh nghiệp; đồng thời tránh được tình trạng hạn cuối vụ đối với lúa vụ mùa trong những năm mưa dứt sớm, kỹ sư Điền tươi cười cho biết.
* Cần mẫn với nghề

Như con ong thợ chăm chỉ cần mẫn dâng mật ngọt cho đời, Kỹ sư Điền cho rằng, khó khăn lớn nhất khi đưa kỹ thuật mới về với bà con nông dân đó là thay đổi tâm lý an phận, bằng lòng cố hữu của họ bằng hiệu quả của việc mình làm. Không đơn giản để người nông dân tiếp nhận và sẵn sàng sử dụng ngay cái mới. Đặc biệt, giai đoạn đầu phải thật kiên trì vì gặp rất nhiều khó khăn. “Nếu không yêu nghề và vững tin vào việc mình làm thì dễ đầu hàng lắm”, kỹ sư Điền chia sẻ. 
Để người nông dân chấp nhận cái mới đôi khi thời gian không thể tính bằng ngày, tháng mà phải tính bằng năm. Ngay hệ thống tưới nước tiết kiệm cũng phải mất gần 10 năm mới đi vào cuộc sống người nông dân. Khi kỹ thuật mới quá, người nông dân không dám “mạo hiểm” áp dụng nhưng nếu làm cho họ thấy được lợi ích lâu dài trong quá trình sử dụng thì nông dân sẵn sàng phối hợp thực hiện. “Bản thân cán bộ khuyến nông không thể trực tiếp cầm tay chỉ việc mà chỉ là người hướng dẫn, giúp đỡ người nông dân đi đúng hướng mà thôi. Với nông dân thì phải thực hiện theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Phải cho người ta thấy được hiệu quả, người ta quý, người ta trân trọng nó thì mới thành công”, Kỹ sư Điền cho hay.
Theo anh, việc xây dựng và lựa chọn người tham gia mô hình điểm ban đầu đóng vai trò quyết định đến thành công khi đưa đến người nông dân mô hình sản xuất kỹ thuật cao. Vì vậy, khi thực hiện mô hình điểm phải lựa chọn được nông dân thực sự có nhu cầu làm giàu chính đáng, nhạy bén, sẵn sàng đón nhận cái mới. “Tiêu biểu như hệ thống tưới nước tiết kiệm, điểm nhấn trong hệ thống này là tưới thấm nhưng không phải nông dân nào cũng hiểu ra và chấp nhận thực hiện. Tâm lý người nông dân phải nhìn thấy hiệu quả tưới ngay trước mắt, nước tưới phải lênh láng chảy trên mặt đất quanh cây trồng, còn với hệ thống tưới thấm tiết kiệm, nước chảy bên dưới gốc cây nên trên mặt đất vẫn khô, khiến nông dân không chịu. Mình phải làm cho người nông dân cảm được, thấm được thì họ mới thực hiện. Hay ít ra ban đầu mình cũng gieo cho họ niềm tin”, anh Điền khẳng định. 
Qua hơn 30 năm gắn bó với công việc khuyến nông, Kỹ sư Điền cũng từng kinh qua nhiều vị trí công việc khác nhau: từ công việc bàn giấy văn phòng đến nông nghiệp, khuyến nông ở Xuân Lộc, Long Khánh. Lí do khiến anh quyết định gắn bó với công việc khuyến nông, với bà con nông dân là từ tình yêu quê hương, yêu sự chất phác, hồn hậu của người nông dân nhưng bà con lại đang có đời sống khó khăn quá. Trong quá khứ, không phải anh không có cơ hội thay đổi nghề nghiệp nhưng anh lại quyết định lựa chọn công việc gian nan, khó khăn này. Anh Điền cũng từng đứng trước ngã ba đường khi được lựa chọn: về trạm khuyến nông hay ở lại văn phòng huyện Xuân Lộc giúp việc, được đi học nâng cao trình độ rồi gắn bó với công việc hành chính, bàn giấy. Lí do anh chọn gắn bó ruộng đồng chỉ hết sức đơn giản vì tình yêu với công việc, yêu tự do tự tại khi được làm điều mình thích. Lí lẽ anh giải thích với tôi chỉ đơn giản như vậy mà thôi. 

Tất cả những việc anh làm cho bà con nông dân đều chỉ xuất phát từ một đích duy nhất là những khó khăn trong thực tế mà anh cùng bà con gặp phải “thấy khó khăn thì mình lao vào giải quyết, thấy việc đó cần phải làm thì làm, cố gắng làm cho nó xong”, Kỹ sư Điền cười cho hay. Là một trong ba người được tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu toàn tỉnh Đồng Nai năm 2013, bản thân anh cũng hoàn toàn bất ngờ với danh hiệu này. “Mình cũng thấy vui vì việc mình làm đã được ghi nhận công việc mình thì vẫn làm thôi”, Kỹ sư Điền chia sẻ..
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